
Stt Họ và tên
Chức vụ đơn vị công 
tác

Chức vụ tổ 
đại biểu

Ghi chú

I

1 Cà Thị Bỉnh
Nguyên Chủ tịch 
HLHPN xã

Tổ trưởng

2 Lò Văn Chiến
Nguyên PCT-HĐND 
xã 

Tổ phó

3 Lò Thị Nga
Uỷ viên UBKT đảng 
ủy 

Tổ viên

4 Quàng Văn Viên Đại biểu HĐND xã Tổ viên

II

1 Cà Văn Thiêm
Phó Ban VH - XH 
HĐND xã

Tổ trưởng 

2 Lường Xuân Liêng
Nguyên phó bí thư 
đảng ủy

Tổ Phó

3 Quàng Văn Lợi
Nguyên Bí thư đoàn 
xã

Tổ viên

4 Lường Văn Hòa
Cộng tác viên dân số, 
Y tá Bản Ta Khoang 

Tổ viên

III

1 Quàng Văn Thương
Nguyên Bí thư Đ/u-
CT HĐND xã

Tổ trưởng 

2 Lò Văn Thảo
Nguyên Chủ tịch 
HND xã 

Tổ Phó

3 Lò Văn Tiến
Chủ nhiệm UBKT 
đảng ủy-Trưởng Ban 
VH-XH-HĐND xã

Tổ viên

4 Lò Văn Phong
Phó Giám đốc Trung 
tâm phục vụ hành 
chính công

Tổ viên

5 Lò Văn Kiên Bí thư chi bộ,Trưởng Tổ viên
IV

1 Quàng Thị Duyên
Chuyên viên Văn 
phòng Đảng uỷ 

Tổ trưởng

2 Quàng Văn Nhất
Bí  thư chi bộ, trưởng  
bản bản Heo Trại

Tổ Phó

Tổ đại biểu 
phụ trách bản 

Ngà Phát

Tổ đại biểu 
phụ trách bản 

Heo Trại

Tổ đại biểu 
phụ trách các 

bản Ta 
Khoang
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DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ BÌNH THUẬN

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 1

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 2

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 3

Tổ đại biểu 
phụ trách các 

bản Trộ 
Muông



3
Nguyễn Thị Phương 
Nam

Phó chánh VP 
HĐND, UBND

Tổ viên

4 Cà Văn Quân
Phó bí thư chi bộ - 
bản Heo Trại

Tổ viên

V

1 Quàng Văn Minh
Chuyên viên 
MTTQVN xã

Tổ trưởng

2 Lò Thị Giang
Chi hội trưởng PN 
bản Sai Chiên

Tổ Phó

3 Hoàng Thị Lan
Bí thư Chi bộ, trưởng 
bản bản Hưng Nhân

Tổ viên

4 Bế Hải Linh
Trưởng Ban xây dựng 
đảng-Trưởng Ban KT-
NS- HĐND xã

Tổ viên

5 Nguyễn Văn Chiến Đại biểu HĐND xã Tổ viên
VI TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 6

1 Hoàng Văn Thắng
Bí thư chi bộ trưởng 
bản Quỳnh Thuận 

Tổ viên

2 Lường Thị Hóa
Chi hội trưởng PN 
bản Trọ Phảng

Tổ phó

3 Quàng Văn Ngoai
Bí thư chi bộ,Trưởng 
bản Bản Trọ Phảng

Tổ viên

4 Lò Văn Tiến Đại biểu HĐND xã Tổ viên
5 Lò Văn Sứa Đại biểu HĐND xã Tổ viên

VII TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 7

1 Nguyễn Đình Trọng
Phó CT UBMTTQ- 
Bí thư đoàn xã

Tổ trưởng

2 Lò Văn Dương Đại biểu HĐND xã Tổ phó

3 Cà Thị Ngần Đại biểu HĐND xã Tổ viên

4 Lường Thị Tâm
Chuyên viên phòng 
VH-XH

Tổ viên

5 Lường Thị Ngoan Đại biểu HĐND xã Tổ viên
VIII TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 8

1 Lường Thị Thanh
Phó Ban Kinh tế-
Ngân sách HĐND xã

Tổ trưởng

Tổ đại biểu 
phụ trách các 

bản Bay, Cang, 
Lái Kính

Tổ đại biểu 
phụ trách các 

bản Đông 

Tổ đại biểu 
phụ trách các 

bản Trọ Phảng, 
Huổi Quỳnh, 

Nong Lào, Bản 
Hán

Heo Trại

Tổ đại biểu 
phụ trách các 

bản Hưng 
Nhân, Sai 

Chiên

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 5



2 Nguyễn Thế Bắc
Nguyên phó CT 
HĐND xã 

Tổ phó

3 Lường Văn É Đại biểu HĐND xã Tổ viên
4 Lò Thị Thắm Đại biểu HĐND xã Tổ viên

5 Lò Văn Tỉnh
Bí thư chi bộ, trưởng 
bản Bản Khâu Lay

Tổ viên

IX TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 9

1 Mè Văn Tiền P. Chủ tịch HĐND xã Tổ trưởng

2 Vừ Thị Tòng
Phó CT UBMTTQ- 
Chủ tịch hội phụ nữ

Tổ phó

3 Hoàng Văn Thương Đại biểu HĐND xã Tổ viên

4 Lường Văn Na
Trưởng Ban CTMT 
bản Lốm Pè

Tổ viên

X TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 10

1 Lầu A Thào
Chủ tịch UB-
MTTQVN xã

Tổ trưởng

2 Vừ A Phía CHT QS xã Tổ phó
3 Thào Thị Chí Đại biểu HĐND xã Tổ viên
4 Lầu A Chứ Đại biểu HĐND xã Tổ viên
5 Sùng Thị Vừ Đại biểu HĐND xã Tổ viên

XI TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 11

1 Nguyễn Bá Vụ
Bí thư chi bộ, trưởng 
bản Bản Đông Quan

Tổ trưởng

2 Lê Thị Na
Trưởng Ban CTMT 
bản Kiến Xương

Tổ phó

3 Nguyễn Văn Báu
Nguyên Bí thư Đ/u-
CT HĐND xã

Tổ viên

4 Nguyễn Văn Tuân
Nguyên VP Đảng uỷ 
xã 

Tổ viên

5 Nguyễn Thị Thuận
Bí thư chi bộ, trưởng 
bản Bản Quỳnh Tiên 
Hưng

Tổ viên

bản Đông 
Quan, Khâu 
Lay, Mường 
Chiên, Lốm 

Púa

Tổ đại biểu 
phụ trách các 
bản Quỳnh 
Chiên, Lốm 

Pè, Cổng Chặp

Tổ đại biểu 
phụ trách bản 

Nặm Giắt

Tổ đại biểu 
phụ trách các 
bản Quỳnh 
Tiên Hưng, 
Kiến Xương


